




1 LÊ THÀNH AN 13/05/2004 056204003852 Thôn Lập Định 1, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 000935 Sh lần đầu

2 PHAN VŨ BÃO 30/12/1973 083073015857  Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ B 811-TTLX Sh lần đầu

3 PHẠM KHẮC BIÊN 12/12/1983 052083017982  Xã Ninh Gia, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ B 168/58002 Sh lần đầu

4 LÊ THANH BÌNH 16/05/2000 058200000599 Khu Phố 3, Phường Đô Vinh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 336 SH Lại M+H

5 NGUYỄN THANH BÌNH 07/08/1973 058073000385 Khu Phố 3, Phường Đô Vinh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 000930 Sh lần đầu

6 LÊ TẤN CẦM 14/07/1995 056095008707 Thôn Tân Quý, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 000936 Sh lần đầu

7 THÁI MINH CÔNG 25/12/1999 056099004198 Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 350 - TTLX SH Lại L+H

8 THÀNH VĂN CƯỜNG 12/10/1997 058097000182 Thôn Bỉnh Nghĩa, Xã Ninh Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ D2|Cm 101-TTLX SH Lại MP

9 BÙI ĐỨC CƯỜNG 01/01/1979 052079024243 Tdp. Hòa Thuận, Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 000909 Sh lần đầu

10 PHẠM NGỌC DIỄN 16/03/1991 054091002767  Thôn Hòa Hiệp, Phường Sông Cầu, Tỉnh Đắk Lắk Hợp lệ 598 SH Lại H

11 TRƯỢNG DIN 05/06/1993 058093002207 Thôn Hậu Sanh, Xã Phước Hữu, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 552 SH Lại LT

12 TRẦN THỊ DUNG 03/04/1990 056190014596 Tdp Hưng Long, Phường Ba Ngòi, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ SH Lại H

13 NGÔ ĐỨC DŨNG 09/02/2007 058207004426 Tổ Dân Phố 08, Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ 301/58001 Sh lần đầu

14 LÊ NHẬT DUY 21/02/2001 058201006377  Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 437 SH Lại H

15 HUỲNH ANH DUY 16/07/1982 052082003656 Ấp Long Thành B, Xã Hòa Long, Tỉnh Đồng Tháp Hợp lệ A1 000939 Sh lần đầu

16 NGUYỄN THỊ THÙY DUYÊN 17/04/1994 058194007648 Tổ Dân Phố 17, Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 000940 Sh lần đầu

17 TRẦN THÀNH DƯƠNG 20/08/2006 058206006128 Thôn Hòa Thủy, Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 000920 Sh lần đầu

18 NGUYỄN VĂN DƯỠNG 20/06/1973 060073009123 Xã Phước Hữu, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ B 30 SH Lại M+H

19 LÊ VÕ TIẾN ĐẠT 30/08/2002 058202000132 Thôn Phước Khánh, Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 839 SH Lại LT

20 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 04/07/1991 056091008151 Tdp Hòa Do 3, Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 000937 Sh lần đầu

21 NGUYỄN CHÂU NGỌC ĐOAN 11/03/1997 058197000696 Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 338 - TTLX SH Lại L+H

22 HÁN TRUNG ĐỨC 03/01/1997 001097034032  Xã Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội Hợp lệ A1 000882 Sh lần đầu

23 NGUYỄN TRỌNG ĐỨC 26/11/1996 035096005657 Thôn Đăng Srôn, Xã Ninh Gia, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ Cm 72 Sh lần đầu

24 NHAN TRẦN HUY ĐỨC 05/10/1984 079084023635  Phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai Hợp lệ B 196/58001 Sh lần đầu

25 KIỀU NGỌC ĐƯỢC 18/05/1996 058096004283 Thôn Tuấn Tú, Xã Phước Dinh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 000938 Sh lần đầu

26 NGUYỄN HỮU ĐƯỢC 19/05/1989 056089006617  Phường Cam Linh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ B|A1 170/58001 Sh lần đầu

27 PHẠM THỊ BÍCH HÀ 20/08/1991 058191000350 Khu Cà Đú, Phường Ninh chử, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 004357 SH Lại LT
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28 NGUYỄN NGỌC HẢI 27/03/1986 056086003245 Trường Hải, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 414 SH Lại H

29 HÀ HỮU HẠNH 20/12/1990 058090003627 Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 796 SH Lại H

30 NGUYỄN HỒNG HẠNH 28/09/1986 077186007541 Thôn Tân Phú, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 000910 Sh lần đầu

31 NGUYỄN MINH HẠNH 20/09/1981 068081005861  Phường Xuân Trường - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ B|A1 171/58001 Sh lần đầu

32 NGUYỄN THỊ HẠNH 10/10/1990 058190005571 Thôn Long Bình 2, Xã Phước Dinh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 000911 Sh lần đầu

33 HOÀNG THỊ HẰNG 01/09/1988 038188041267 Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 253 SH Lại H

34 PHẠM VĂN HÂN 09/10/1968 030068009046 Thôn Liên Hiệp, Xã Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 233 SH Lại H

35 LÊ THỊ HẬU 30/9/1981 058181000180 Tổ Dân Phố 1, Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 487 SH Lại LT

36 TRẦN THỊ NGỌC HIỀN 23/05/1986 058186000659 Thôn Hoài Nhơn, Xã Phước Hậu, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 378 SH Lại MP

37 NGUYỄN THỊ MỸ HIỆP 13/07/1984 058184000939 Xã Hàm Thuận, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ A1 122-TTLX SH Lại H

38 PHẠM HUY HIỆP 08/09/1998 058098000848 Tổ Dân Phố 1 Phường Đông Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Cm 000962 Sh lần đầu

39 TRẦN LÊ MINH HIẾU 30/01/1993 058193000378 Tổ Dân Phố 15, Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 000941 Sh lần đầu

40 PHAN THANH HOÀNG 05/11/1986 058086001625 Phường Đông Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1m 92 SH Lại LT

41 NGUYỄN VŨ ĐÌNH HOÀNG 18/02/1996 068096008713 Yersin, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ Cm 000812 Sh lần đầu

42 PHAN THỊ HỢP 04/05/1988 042188005306 Thôn Lam Sơn, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 000912 Sh lần đầu

43 BÙI TUẤN HÙNG 26/08/1995 075095025361  Xã Gia Hiệp, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ B 815-TTLX Sh lần đầu

44 NGUYỄN XUÂN MAI CHÍNH HÙNG16/09/1995 058095002033 Khu Phố 7 Phường Đông Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Cm 000963 Sh lần đầu

45 NGUYỄN ĐỨC HUY 19/12/1974 058074000661 Thôn 15, Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 6324 SH Lại LT

46 CAO THIÊN KIM 16/06/1981 083181010833 Thôn Tân Tiến, Xã Anh Dũng, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 635 SH Lại H+Đ

47 QUẢNG ĐẠI KHÁ 19/12/1989 058089005650 Thôn Hữu Đức, Xã Phước Hữu, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 000922 Sh lần đầu

48 NGUYỄN MINH KHẢI 13/05/1996 056096000745 Tổ Dân Phố Nghĩa Bắc, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 000942 Sh lần đầu

49 ĐẠO CHẾ QUỐC KHÁNH 15/07/1998 058098007331 Phước Nhơn 3, Xã Xuân Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 20 SH Lại L+M

50 ĐÀNG HUỲNH QUỐC KHÁNH 18/09/1999 058099000368  Xã Phước Hậu, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ B 31/58001 Sh lần đầu

51 ĐỖ LÊ KHÁNH 01/11/2001 038201008888 Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 000711 Sh lần đầu

52 NGUYỄN ĐỖ NGỌC KHOA 25/02/1995 058095008444 Khu Phố 1, Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 006249 SH Lại L+H

53 LƯƠNG THỊ LAM 01/04/1982 008182003268 Thôn Ma Ty, Xã Bác Ái, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 273 - TTLX SH Lại H

54 NGUYỄN THÁI LÀNH 25/04/2004 056204000835 Phường Cam Linh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 191-TTLX SH lại L+M+H+Đ

55 NGÔ THANH LINH 07/10/1993 058093010520 Thôn Sơn Hải 1, Xã Phước Dinh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 000923 Sh lần đầu

56 PHẠM MINH LUÂN 27/06/1998 087098008481  Xã Định Quán, Tỉnh Đồng Nai Hợp lệ B 173/58002 Sh lần đầu

57 LÝ HOÀNG GIA LUẬT 29/8/1997 056097009513 Thôn Tân Lập, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Cm 742/58001 Sh lần đầu

58 BÙI THẢO LY 21/10/2003 051303003887 Khu Phố 4, Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 000931 Sh lần đầu

59 HUỲNH THỊ KIỀU LY 07/02/2003 056303002908 Thôn Tân Lập Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 000908 Sh lần đầu
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60 LƯU CÔNG MẪN 22/05/1993 068093003346  Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ B 284/58001 Sh lần đầu

61 TRẦN THỊ THANH MI 16/08/1991 058191010105 Thôn Hòa Thủy, Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 000924 Sh lần đầu

62 LÊ XUÂN MINH 25/07/1994 031094017828 Phường Nam Triệu, Thành phố Hải Phòng Hợp lệ A1 197-TTLX SH Lại H

63 HOÀNG DUY NAM 01/01/1968 058068001198 Xã Bác Ái Đông, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 275 - TTLX SH Lại H

64 VŨ THỊ QUỲNH NGA 14/04/1987 036187016943 Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 364 - TTLX SH Lại H

65 TRẦN THỊ BÍCH NGÀ 31/12/1984 052184005385 TDP Hưng Long, Phường Ba Ngòi, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 001220 SH Lại L+M+H

66 NGUYỄN VĂN NGỌC 20/12/1966 042066000746 Tdp. Khánh Hiệp, Phường Ninh Chử, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 000913 Sh lần đầu

67 TRẦN BẢO NGUYỆN 01/11/1993 058093003638 Kp 6, Phường Đô Vinh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 777 SH Lại M+H

68 PHẠM ĐỨC NHÂN 13/06/1978 038078015033 Thôn Tân Liên, Xã Tân Hội, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ B 553-TTLX SH Lại L+H

69 NGUYỄN PHẠM TƯỜNG NHIÊN 24/04/1996 058196006151 Phương Cựu 1, Xã Ninh Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 006020 SH Lại H

70 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 03/04/1990 056190001081 Tdp Bãi Giếng Nam, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 000943 Sh lần đầu

71 PHẠM PHƯƠNG TUYẾT NHUNG 27/03/1995 058195010508 Thôn Phú Thuận, Xã Mỹ Sơn, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 000932 Sh lần đầu

72 LÊ THANH OAI 21/08/1983 038083032288  Thôn Phi Nôm, Xã Hiệp Thạnh, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ Cm 76 SH Lại H

73 ĐOÀN VĂN PHONG 12/07/1992 058092004799 Tri Thủy 1, Xã Ninh Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Cm|A1 824/58001 Sh lần đầu

74 LÊ THỊ PHƯỢNG 01/01/1974 056174001339 Thôn Tân Quý, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 000914 Sh lần đầu

75 VÕ THỊ THU PHƯỢNG 18/10/1991 058191001466 Tổ Dân Phố 12, Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 000944 Sh lần đầu

76 HÀNG HÙNG QUANG 24/07/1970 058070000691 Tổ Dân Phố 33, Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 587 SH Lại H

77 DƯƠNG VINH QUANG 16/08/2004 060204004343 Thôn Tuy Tịnh 1, Xã Tuy Phong, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ A1 000926 Sh lần đầu

78 NGUYỄN NGỌC QUANG 07/09/1991 056091000655 Tdp Bãi Giếng 3, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 000945 Sh lần đầu

79 ĐỔNG HOÀNG VƯƠNG QUỐC 03/01/1990 058090007031 Thôn Hiếu Lễ, Xã Phước Hậu, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Am 000927 Sh lần đầu

80 LÊ THỊ QUYẾT 09/08/1990 044190015195 Tdp Lộc An, P. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Hợp lệ A1 548 - TTLX SH Lại LT

81 VÕ NHẬT SÂM 24/07/2002 056202000175 Thanh Minh 1, Xã Diên Lạc, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 000946 Sh lần đầu

82 VÕ THÀNH TÀI 05/02/1990 060090006754 Thôn 2, Xã Hàm Thuận Bắc, T. Lâm Đồng Hợp lệ B2 63 SH Lại H

83 NGUYỄN PHÚ TÀI 30/07/1995 056095009901 Phú Ân Nam 2, Xã Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Cm|A1 744/58001 Sh lần đầu

84 NGUYỄN VĂN TÍ 03/05/1991 058091008725 Khánh Giang, Phường Ninh Chử, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 284 - TTLX SH Lại H

85 HUỲNH THỊ KIM TIỀN 15/09/1991 049191000899 Thôn Tân Sinh Đông, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 000916 Sh lần đầu

86 ĐẶNG NGỌC TÍN 10/06/1999 066099004521  Xã Ea M’Droh, Tỉnh Đắk Lắk Hợp lệ B 285/58001 Sh lần đầu

87 HOÀNG XUÂN TÌNH 18/03/1991 044091004928 Xã Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Trị Hợp lệ 000721
SH lại

L+M+H+Đ
88 PHAN THỊ TỊNH 07/02/1975 042175003168 Kp 8, Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hoà Hợp lệ A1 SH Lại MP

89 PHAN TOẠI 02/04/1987 068087006754  Thôn Đại Ninh, Xã Ninh Gia, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ Cm|A1 478 SH Lại L+M

90 NGUYỄN KHẮC TUÂN 20/10/1991 052091018915 Thôn Phú Thịnh, Xã Bình Phú, Tỉnh Gia Lai Hợp lệ A1 599 SH Lại H

91 NGUYỄN CÔNG TUẤN 13/02/1992 026092004304 Thôn Trung, Xã Vĩnh Phú, Tỉnh Phú Thọ Hợp lệ A1 790 SH Lại LT
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92 ĐỖ NGUYỄN HOÀNG TUẤN 21/11/1979 056079012296 Phường Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 682 SH Lại H

93 PHẠM XUÂN TÙNG 30/10/1987 068087000433 Thôn Suối Thông B2, Xã Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ Cm 000813 Sh lần đầu

94 HÀ THÚC MINH THANH 03/03/1990 056090000584 Thôn Tây, Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 140 SH Lại H

95 MANG VĂN THÀNH 10/09/1978 058078000110 Xã Phước Hậu, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 112 SH Lại LT

96 PHAN CÔNG THÀNH 21/12/1996 042096029628 Khu Phố 8, Phường Đô Vinh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 000928 Sh lần đầu

97 HỒ NGÔ PHƯƠNG THẢO 14/10/2006 056306008902 Thôn Tân Quý, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 245 SH Lại LT

98 NGUYỄN MINH THẢO 20/02/1983 060083014567 Thôn An Tĩnh, Xã Hiệp Thạnh, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ Cm 825/58001 Sh lần đầu

99 CHU SỸ THẮNG 25/09/2005 231205005152 Thôn 2, Xã Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An Hợp lệ 6287 SH Lại L+H

100 TRẦN THỊ LÊ THI 24/10/1996 058196005775 Khu Phố 6, Phường Ninh Chử, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 000915 Sh lần đầu

101 QUẢNG ĐẠI THÍCH 01/09/1992 058092004265 Hiếu Lễ Xã Phước Hậu, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Cm 000830 Sh lần đầu

102 NGUYỄN VĂN THIỆN 6/4/1980 037080013160 Xóm 12, Xã Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình Hợp lệ 4122 SH Lại L+M

103 HUỲNH CÔNG THỊNH 10/05/1999 068099005186  Xã D'Ran, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ B 822-TTLX Sh lần đầu

104 TRẦN THỊ LỆ THU 14/02/1980 058180000704 Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 752 SH Lại H

105 KIỀU NHƯ THUẬN 04/06/1999 058199002823 Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 24 SH Lại H

106 HUỲNH VĂN THUẬN 10/03/1992 060092008590 Khu Phố Lâm Hòa, Xã Hàm Thuận, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ Cm 000822 Sh lần đầu

107 VÕ MINH THUẬN 30/01/1994 058094008055 Tân An Xã Ninh Hải, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 000933 Sh lần đầu

108 LÊ THỊ TRANG 02/11/1989 038189024492 Thôn Hải Phúc 2, Xã Hoằng Châu, Tỉnh Thanh Hóa Hợp lệ A1 678-TTLX Sh lần đầu

109 TRẦN HUYỀN TRÂN 18/02/1996 058196007858 Thôn Suối Vang,  Xã Công Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 005474 SH Lại H

110 NGUYỄN VĂN TRÍ 18/02/1994 038094039431 Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 680 SH Lại H

111 NGUYỄN QUANG TRÍ 12/05/1990 056090003752 Thôn Võ Tánh 1, Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Cm 745/58001 Sh lần đầu

112 TRƯƠNG THANH TRIỆU 26/07/2003 058203000196 Thôn Ấn Đạ,t Xã Thuận Bắc, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 000917 Sh lần đầu

113 NGUYỄN THẢO TRINH 02/08/1993 058193002839 Khu Phố 20, Phường An Hội Tây, Thành phố Hồ Chí Minh hợp lệ 000877 Sh lần đầu

114 BÙI NGUYỄN PHÚC TRÌNH 12/05/1995 060095005563 Tổ 6, Khu Phố 8, Xã Hàm Tân, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ Cm 746/58001 Sh lần đầu

115 TRẦN BÁ QUỐC TRÌNH 7/9/1988 095088013765 Xã  Đại Hải, Thành phố Cần Thơ Hợp lệ B|A1 174/58001 Sh lần đầu

116 NGÔ ĐOÀN HỒNG TRÚC 03/12/2001 056301010173 Tdp Yên Hòa, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 000918 Sh lần đầu

117 TRẦN THỊ THU UYÊN 04/10/1985 058185010286 Tổ Dân Phố 2, Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 000919 Sh lần đầu

118 LÊ THỊ KIM VÂN 24/10/1987 058187005366 Thôn Phước Khánh, Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 6344 SH Lại L+M+H

119 VÕ ANH VIỆT 01/11/1983 056083000948 Thôn Cửu Lợi 3, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 000948 Sh lần đầu

120 LÊ SIÊU VINH 19/06/1995 056095012328  Xã Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ B 178/58001 Sh lần đầu

121 PHAN TUẤN VŨ 22/08/1993 058093006198 Tổ Dân Phố 5 Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 000934 Sh lần đầu

122 NGUYỄN TẤN HOÀNG VY 22/12/1993 058193006684 Tdp 11, Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 SH Lại MP

123 THUẬN NHÂN VỴ 02/06/1992 058092004152 Thôn Hiếu Lễ, Xã Phước Hậu, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 000949 Sh lần đầu
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124 TRẦN HỮU WIN 14/01/1998 058098003018 Thôn Vạn Phước, Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ SH Lại H

125 NGƯ HỒNG XUÂN 01/08/1987 058087000651 Kp Bàu Trúc, Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 808 SH Lại L+H

126 DƯƠNG THÙY HOÀNG YẾN 07/07/1990 056190004895 Thôn Tân Phú, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 000950 Sh lần đầu


